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	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


TÓM TẮT  SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Qua quá trình giảng dạy ở lớp 1, tôi thấy ở môn Toán lớp 1, nội dung chủ yếu  là mạch kiến thức Số học. Trong mạch kiến thức này, phần " Phép cộng, phép trừ” là nội dung cơ bản và quan trọng. Vì “Vạn sự khởi đầu nan”, nếu GV có phương pháp dạy học giúp HS biết cách thực hiện tốt phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 thì có thể tạo được bước đà cho các em tung hoành trong bầu trời Toán học mai sau. Biết được đây là một vấn đề rất quan trọng, bằng những kinh nghiệm dạy học của bản thân, tôi mạnh dạn tìm hiểu, đề xuất đề tài “Biện pháp dạy HS lớp1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ ”nhằm để HS tiếp cận vấn đề đặt ra, tự tìm ra kiến thức. Trong quá trình học tập, HS được "khám phá" ra những hiểu biết mới của bản thân. Học sinh sẽ thông hiểu, ghi nhớ những gì đã lĩnh hội được qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
2.1. Điều kiện: GV nhiệt tình, nghiên cứu kĩ chương trình môn Toán.
2.2. Thời gian: Tìm hiểu và vận dụng bắt đầu từ tuần 7, năm học 2014 - 2015; tổng kết và viết sáng kiến vào tháng 2 năm 2015.

2.3. Đối tượng: HS lớp 1B 
3. Nội dung sáng kiến
3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến     

Sáng kiến này đảm bảo tính  chính xác, khoa học, phù hợp với lí luận về giáo dục, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về giáo dục và đào tạo của Nhà nước;

   Trong sáng kiến tôi mạnh dạn nêu ra một số phương pháp mới.
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 Các phương pháp dạy học tôi nêu ra phát huy tính tích cực trong hoạt động học tập của HS và được biểu hiện như: say mê tìm hiểu, biết phán đoán, suy luận, hăng hái trả lời câu hỏi của GV, bổ sung các câu trả lời của bạn, nêu thắc mắc đề nghị giải thích những vấn đề chưa đủ rõ, chủ động vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để  nhận thức vấn đề mới,..;

Việc hướng dẫn HS tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển tư duy Toán học cho HS. Bởi lẽ: quá trình tự tìm tòi, khám phá sẽ giúp các em rèn luyện tính chủ động, sáng tạo trong 
 học Toán;

Học sinh sẽ hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn kiến thức khi chính mình tìm ra 
hoặc góp phần cùng với các bạn tìm tòi, khám phá, xây dựng  kiến thức;

Trong quá trình tìm tòi, khám phá, HS tự đánh giá kiến thức của mình khi gặp khó khăn chưa giải quyết được vấn đề, HS tự đo được thiếu sót của mình về mặt kiến thức, về mặt tư duy và tự rút kinh nghiệm. Khi tranh luận với các bạn, HS cũng tự đánh giá được trình độ của mình so với các bạn để tự rèn luyện, điều chỉnh. Điều này phù hợp với đổi mới cách đánh giá hiện nay ;

Nhờ cách dạy học nêu trong SK, GV biết được năng lực của từng HS về mức độ nắm kiến thức, vốn hiểu biết, trình độ tư duy, khả năng khai thác mối liên hệ giữa những yếu tố đã biết với những yếu tố mới;

 Qua các bài học, HS sẽ rèn luyện được tính kiên trì, vượt khó khăn và một số phẩm chất tốt của người học Toán như: tự tin, suy luận có cơ sở, coi trọng tính chính xác, tính hệ thống.
 

3.2. Khả năng áp dụng sáng kiến
Sáng kiến này có thể áp dụng dạy cho nhiều đối tượng HS( HS tiếp thu nhanh, HS tiếp thu chậm, HS khuyết tật). Các giải pháp đưa ra dễ thực hiện, có tính khả thi. Hơn nữa, GV nào cũng có thể thực hiện được.

3.3. Lợi ích của sáng kiến
Sáng kiến dễ vận dụng, không tốn kém kinh tế, không  và làm tăng hứng thú học tập cho HS trong tiết học và đặc biệt hiệu quả tiết học cao; 

4. Gía trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Khi áp dụng SK này vào dạy học, giờ học toán diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên. Vì vậy, chất lượng môn toán của các em được nâng cao. Đặc biệt các em rất thích học toán. Điều đó đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.   
  5. Kiến nghị
 Đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét công nhận tính khả thi của sáng 
kiến. Sau đó tổ chức các buổi chuyên đề để đồng nghiệp của tôi góp ý cho sáng kiến hoàn thiện hơn để có thể nhân rộng phạm vi áp dụng của sáng kiến.  

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
1.1. Lí do chọn đề tài
Môn Toán lớp 1 chiếm một vị trí quan trọng trong bậc Tiểu học. Nó là nền móng cho việc học môn Toán ở các lớp tiếp theo của bậc Tiểu học và Trung học sau này. 
Theo tinh thần nghị quyết TW 4 (khoá VII, khóa VIII) là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Để thực hiện được điều đó, những năm học gần đây, Bộ giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo ngành giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng cần tích cực đổi mới mọi phương diện trong hoạt động giáo dục. Trong đó đổi mới phương pháp dạy học là thiết thực và cấp bách. 
Theo nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, đổi mới cách đánh giá HS là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, phương pháp dạy học phù hợp với cách đánh giá mới sẽ đem lại hiệu quả giáo dục cao.
Đặc trưng chủ yếu của  phương pháp dạy học mới là lấy HS là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học. Nhờ cách dạy học như vậy mà HS tiếp thu kiến thức một cách tích cực, GV nắm được khả năng của từng HS. Từ đó, có thể tạo điều kiện giúp các em phát triển năng lực của cá nhân. 


Phương pháp dạy học giúp HS lớp 1 thực hiện tốt phép tính cộng, phép trừ  (không  nhớ)  sẽ giúp HS phát triển năng lực tư duy một cách tích cực. Đồng thời giúp cho HS hình thành và phát triển khả năng suy luận, lập luận và trình bày các kết quả theo một trình tự hợp lý, làm cơ sở cho quá trình học toán ở các lớp tiếp theo và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra còn rèn cho các em được những đức tính và phong cách làm việc của người lao động như: ý thức khắc phục khó khăn, thói quen xét đoán có căn cứ; tính cẩn thận, chu đáo, cụ thể, làm việc có kế hoạch, có kiểm tra kết quả cuối cùng. Đồng thời từng bước hình thành và rèn luyện thói quen về khả năng suy nghĩ độc lập, linh hoạt, khắc phục suy nghĩ máy móc dập khuôn, xây dựng lòng ham thích tìm tòi sáng tạo.

Chính vì những lí do trên, tôi chọn nghiên cứu và áp dụng vào giảng dạy đề tài" Biện pháp dạy HS  lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ".

1.2. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu và áp dụng dạy HS lớp 1 phần “ Phép
cộng, phép trừ trong phạm vi 10, 20, 100".
1.3. Đối tượng nghiên cứu: Cách dạy và học nội dung" Phép cộng, phép trừ " của thầy và trò khối lớp 1.
1.4. Mục đích nghiên cứu          
         Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan và tìm hiểu khó khăn của HS lớp 1 khi thực hiện phép tính cộng, trừ, tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích:


- Tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn của mình trong việc dạy phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 10, 20, 100;

- Cung cấp cho HS cách học, cách nghiên cứu để nắm được các kiến thức và có các kĩ năng cơ bản khi thực hiện phép cộng, phép trừ. Từ đó giúp các em có cơ sở học tốt môn Toán cũng như tạo điều kiện để thực hiện tốt phép cộng, phép trừ ở các lớp trên;

- Đáp ứng mục đích dạy Toán nói chung và dạy cách thực hiện phép cộng, trừ ở lớp 1 nói riêng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, khả năng lĩnh hội tri thức của HS Tiểu học. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu
          Để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài, tôi xác định nhiệm vụ trong quá trình nghiên cứu như sau:

        - Điều tra, khảo sát các hạn chế khi học "Phép cộng, phép trừ"của HS lớp 1. Thống kê, phân loại các hạn chế đó;
        - Khảo sát việc dạy "Phép cộng, phép trừ " của GV;
        - Đề xuất một số "Biện pháp dạy HS lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ”             

        - Tiến hành kiểm nghiệm hiệu quả của đề tài.

1.6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tự nghiên cứu: Nghiên cứu chương trình Toán 1, tài liệu, …. 
- Phương pháp khảo sát: Khảo sát chất lượng của HS trước và sau khi áp dụng SK.
- Phương pháp điều tra: Điều tra cách dạy của GV, cách học của HS.
- Phương pháp đàm thoại: Trao đổi với đồng nghiệp, với HS, với phụ huynh.                                               

2. Các cơ sở lí luận của vấn đề 
2.1. Cơ sở phương pháp luận


Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ làm thay đổi tận gốc nếp nghĩ, nếp làm của các thế hệ học trò - chủ nhân tương lai của đất nước. Hơn nữa, trước thực tiễn đổi mới của mục tiêu, nội dung chương trình và cách đánh giá kết quả học tập của HS thì đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định được cụ thể hoá trong chỉ thị 15 của Bộ GD&ĐT. Trong luật giáo dục, khoản 2, điều 24 đã ghi: " Phưong pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS." Có thể nói: tư tưởng và mục đích của quá trình đổi mới phương pháp dạy học là tích cực hoá hoạt động học tập của HS. Tích cực trong hoạt động học tập của HS thực chất là tính tích cực nhận thức được thể hiện ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.

Vì vậy, khi dạy Toán nói chung và dạy "Phép cộng, phép trừ (không nhớ)" cho HS lớp 1 nói riêng, GV phải tạo điều kiện cho HS thường xuyên tư duy để phân tích, lựa chọn, tổng hợp các kiến thức cơ bản cần chiếm lĩnh một cách có ý thức. Cách dạy học như vậy không chỉ  tuân thủ theo quy luật chung mà còn đáp ứng được đòi hỏi của lí luận dạy học hiện đại.

 Dạy cách thực hiện phép cộng, phép trừ cho HS lớp 1 cần chú ý đến việc phát triển tư duy cho HS.
     2.2. Cơ sở tâm lí học

Xuất phát từ tâm lý HS Tiểu học rất hiếu động, chóng thích, mau chán. Vì vậy, khi dạy ở Tiểu học nói chung và dạy Toán lớp 1 nói riêng phải đặc biệt chú ý đến đặc điểm tâm lí của học sinh. Các em đang ở giai đoạn chuyển hoạt động chủ đạo là vui chơi sang hoạt động chủ đạo là học tập. Trong dạy học, GV cần có
phương pháp dạy để các em vừa học vừa chơi. Biết cách gợi mở, gây hứng thú 
học tập cho các em. Giáo viên  biết cách theo dõi từng HS trong quá trình học tập để kịp thời giúp đỡ HS chậm, giao việc cho HS nhanh. Dạy học thế nào mà GV giúp HS kết hợp được cái cụ thể với cái trừu tượng, sử dụng những cái cụ thể là điểm tựa trong việc hình thành kiến thức toán học trừu tượng. 

Vì vậy, phương pháp dạy học " Phép cộng, phép trừ" cho HS lớp 1 đòi hỏi GV phải tác động đến quá trình nhận thức của trẻ theo đúng quy luật nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến với thực tiễn.
        Dạy cách thực hiện phép cộng, phép trừ cho HS lớp 1 cần đặc biệt quan tâm đến đặc điểm tâm lí của HS.
2.3. Nguyên tắc dạy "Phép cộng, phép trừ " cho học sinh lớp1 
Dạy " Phép cộng, phép trừ " cho HS lớp 1 phải  tuân theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học, tổ chức giờ học dưới dạng các hoạt động học tập của HS. Học sinh được phát huy tính tích cực, chủ động, tự mình chiếm lĩnh kiến thức thông qua hoạt động của chính mình dưới sự hướng dẫn của GV;
Sau mỗi bài học, HS phải nắm được các công thức hoặc quy tắc toán học và biết vận dụng vào việc tính và giải toán một cách khoa học, tránh vận dụng dập khuôn, máy móc;
Học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình và của bạn;
          Khi dạy, GV không được làm thay HS mà phải tổ chức cho các em tiến hành các hoạt động để HS tự do tính toán và tìm ra kết quả mà không nắm bắt kiến thức một cách thụ động;

Trong quá trình tổ chức, GV cần giúp HS áp dụng kiến thức đã học, vốn có
để tìm ra kiến thức mới; 

Giáo viên đề cao việc động viên, khuyến khích HS; 

Nhất thiết, HS phải xác định được cách thực hiện phép cộng, phép trừ . Phân biệt được phép cộng với phép trừ.
      Khi dạy Toán nói chung, dạy “Phép cộng, phép trừ ” cho HS lớp 1 nói riêng mà dựa trên các  nguyên tắc dạy học thì sẽ phù hợp với lí luận giáo dục và có kết quả cao, đáp ứng được mục tiêu giáo dục của lớp học, cấp học.

2.4. Khái niệm phép cộng và phép trừ số tự nhiên
2.4.1. Phép cộng số tự nhiên
Ở Tiểu học, phép cộng được xây dựng trên quan điểm bản số. Đó là việc xây dựng khái niệm phép cộng hai số tự nhiên về phương diện bản số quy về phép hợp của hai tập hợp rời nhau. Như vậy, khái niệm tổng của hai số tự nhiên được xây dựng rời nhau.    
Về mức độ tiếp nhận phép cộng và thực hiện phép cộng ở lớp 1 được tiến hành theo các vòng số: 10; 20; 100.
*Trong vòng 10:  Phép cộng hai số tự nhiên được hình thành theo các thao tác: 

+ “Gộp” hai nhóm đồ vật để tạo thành một nhóm lớn hơn bao gồm tất cả các đồ vật của hai nhóm đó. Thao tác này nhằm hình thành ý nghĩa cơ bản của phép cộng dựa trên cơ sở tư duy trực quan hành động của học sinh.

Hoặc quan sát trên hình vẽ: Có hai nhóm sự vật riêng biệt, mỗi nhóm được bao quanh bởi một hình, rồi bao quanh cả hai nhóm đó bằng một hình lớn hơn (hình ảnh sơ đồ ven). Ý nghĩa của phép cộng được hình thành rõ hơn dựa trên cơ sở tư duy trực quan hình ảnh của HS.

+ Ghi lại hoạt động này bằng thuật ngữ và ký hiệu toán học để tìm được kết quả của phép cộng hai số.
*Trong vòng 20 
Ở vòng này, vẫn thực hiện thao tác như trong vòng 10 nhưng chú ý gộp các đồ vật đơn lẻ trước rồi gộp thêm với số đồ vật tròn 10 để có kết quả cuối cùng.

*Trong vòng 100 

+ Tính chất xây dựng phép cộng đến vòng này nâng cao hơn, quá trình tìm kết quả phép cộng không còn dựa vào trực quan các đối tượng mà dựa trên làm việc với các chữ số nên có tính trừu tượng ngày càng cao hơn.

+ Ở vòng số này bắt đầu giới thiệu cơ sở lý luận cho việc xây dựng kỹ thuật tính cộng, Đó là thao tác gộp riêng các đơn vị và gộp riêng các chục để sau đó gộp các kết quả lại. 
+ Trọng tâm là kỹ thuật thực hiện phép cộng: Cộng  từng hàng từ phải sang 
trái (hàng đơn vị cộng với hàng đơn vị, hàng chục cộng với hàng chục).

2.4.2. Phép trừ số tự nhiên
Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng. Ở tiểu học, giới thiệu phép trừ trên cơ sở “tìm bản số của phần bù” chuyển sang tìm hiệu của hai số.

Ở lớp 1, phép trừ cũng được thực hiện theo vòng số 10; 20; 100.

*Trong vòng 10: Phép trừ hai số tự nhiên được hình thành theo các thao tác:

+ “Lấy đi” một bộ phận của một nhóm mẫu vật  để còn lại một bộ phận của nhóm mẫu vật đó. Thao tác này nhằm hình thành ý nghĩa cơ bản của phép trừ trên cơ sở tư duy trực quan hành động của.

Hoặc quan sát trên hình vẽ: hai nhóm đồ vật, mỗi nhóm được bao quanh bởi một hình, rồi bao quanh cả hai nhóm đó bằng một hình khác lớn hơn, gạch bỏ một nhóm (hình ảnh sơ đồ ven). Ý nghĩa của phép trừ được hình thành rõ hơn dựa trên cơ sở tư duy trực quan hình ảnh của HS.

+ Ghi lại hoạt động này bằng thuật ngữ và ký hiệu toán học biểu diễn phép trừ hai số và để tìm được kết quả của phép trừ hai số.
*Trong vòng 20 
Ở vòng này, vẫn thực hiện thao tác như trong vòng 10 nhưng chú ý sau khi lấy đi, gạch bớt  một số đồ vật đơn lẻ phải gộp thêm với số đồ vật tròn 10 để tìm ra kết quả.

* Trong vòng 100 
        + Tính chất xây dựng phép trừ đến vòng này nâng cao hơn, việc tìm kết quả phép trừ không còn dựa vào trực quan các đối tượng mà dựa trên làm việc với các chữ số nên có tính trừu tượng ngày càng cao hơn.
+ Ở vòng số này bắt đầu giới thiệu cơ sở lý luận cho việc xây dựng kỹ thuật tính trừ, Đó là thao tác trừ riêng các đơn vị và trừ riêng các chục để sau đó gộp các kết quả lại. 

 + Trọng tâm là kỹ thuật thực hiện phép trừ: Trừ từng hàng từ phải sang trái
( hàng đơn vị trừ cho hàng đơn vị, hàng chục trừ cho hàng chục).
      2.5. Mục tiêu, nội dung, chương trình phép cộng, phép trừ  ở lớp1 

     2.5.1.Mục tiêu

       Học sinh biết lập và thuộc các bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.


       Học sinh biết đặt tính và tính phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100.

        Học sinh biết vận dụng vào thực hiện dãy tính, giải bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ.

       Học sinh thêm yêu thích học Toán.

2.5.2. Nội dung,  chương trình


Ở lớp 1, mới giới thiệu phép cộng, phép trừ không nhớ trong vòng số 10, 20, 100.
         
Nội dung, chương trình cùng với tài liệu " Điều chỉnh nội dung dạy học"

 tương đối phù hợp, thể hiện rõ sự phân hóa đối tượng HS;


Được chia thành các nhóm bài sau:


+ Phép cộng trong phạm vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;


+ Phép trừ  trong phạm vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;


+ Phép cộng dạng 14 + 3 ; 


+ Phép trừ dạng 17 - 3; 17 - 7; 

+ Phép cộng các số tròn chục; 

          + Phép trừ các số tròn chục; 

          + Phép cộng trong phạm vi 100; 

          + Phép trừ  trong phạm vi 100; 


Phép cộng, phép trừ trong vòng số 10 được học ở kì I; Phép cộng, phép trừ trong vòng 20, 100 được học ở học kì II.


Trong mỗi phạm vi, bài “Phép trừ” được học ngay sau bài “Phép cộng”.
3. Thực trạng việc dạy và học phép cộng, phép trừ của GV và HS lớp 1

Qua nghiên cứu tài liệu, thực tế giảng dạy, trao đổi với GV và  HS, dự giờ, khảo sát chất lượng HS, tôi nhận thấy thực trạng dạy và học nội dụng "Phép cộng, phép trừ " ở lớp 1 như sau: 
3.1. Thuận lợi

3.2.1. Sách giáo khoa, thiết bị dạy học 
*  Sách giáo khoa

Trường có đủ sách giáo khoa, vở bài tập, sách giáo viên, tài liệu tham khảo dành cho GV và HS;


Sách in rõ ràng, kênh hình sinh động phù hợp với đặc điểm tâm lí HS.
* Thiết bị dạy học

Trường trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, đáp ứng được yêu cầu dạy và học;


Đồ dùng khoa học, dễ sử dụng;

3.2.2. Giáo viên


Đội ngũ GV được chuẩn hóa; hăng hái, nhiệt tình trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm và có ý thức học hỏi để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;

Đa số GV nắm được nội dung chương trình và phương pháp dạy 
học để có thể chuyển tải nội dung chương trình đến học sinh;

Một số GV tích cực trong thực hành đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng có hiệu quả  đồ dùng dạy học, tổ chức các hoạt động học tập linh hoạt và sáng tạo;


Một số đồng chí dạy lớp 1 nhiều năm nên có phương pháp giúp HS tích cực, chủ động nắm kiến thức và rèn luyện kĩ năng.
3.2.3. Học sinh

         Phần lớn HS thuộc được các bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. Biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng, trừ trong phạm vi 20, 100;


Đây là phần kiến thức mới nên nhiều em tích cực tham gia hoạt động trong các giờ học;


Nhiều em có kĩ năng thực hiện phép cộng, trừ  tốt;


Đa số HS thích học môn toán.
3.2.  Khó khăn
3.2.1.Sách giáo khoa


Vì một số bài trong sách hiện hành không phù hợp với nội dung điều chỉnh nên HS khó theo dõi.
3.2.2. Giáo viên


Một số GV tiếp cận, vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy HS làm trung tâm còn hạn chế, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Trong dạy học môn Toán, một số ít GV còn phụ thuộc vào sách giáo viên và sách thiết kế, chưa mạnh dạn thay đổi trật tự các bước trong quá trình tìm hiểu 
bài. Đôi khi GV còn làm thay HS, hướng dẫn quá chi tiết mà chưa quan tâm đến việc gợi mở để  tự HS tìm ra được hướng giải quyết vấn đề .

Ở một số tiết dạy, vẫn còn hiện tượng để HS chờ đợi nhau trong quá trình làm bài, chưa chú ý phân hóa đối tượng HS; chưa chú ý giúp HS khai thác các nội dung tiềm ẩn trong các bài tập.

Hình thức tổ chức các hoạt động học tập còn đơn điệu. chưa phong phú; các tình huống đưa ra ít hấp dẫn.

3.2.3. Học sinh

Nhiều em thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 một cách máy móc vì học vẹt nên nhớ không bền vững và vận dụng chậm khi thực hiện phép cộng, trừ với các số có 2 chữ số;

Một số em được bố mẹ bắt học thuộc trước nên khi đến tiết học thường chủ quan, không tập trung dẫn đến thực hiện sai.

Bảng trừ khó thuộc hơn bảng cộng nên có không ít HS hay lẫn các phép tính trừ. Nhiều em phải sử dụng đến việc đếm ngón tay;
Một số HS ngại học phần kiến thức này;

Thậm chí có em thực hiện hàng chục trước mới thực hiện ở hàng đơn vị dẫn đến thực hiện phép tính bị sai;

Không ít HS hay lẫn giữa phép cộng với phép trừ ngay trong một phép tính (hàng chục thì cộng, hàng đơn vị thì lại trừ hoặc ngược lại). Đặc biệt có em  đặt tính sai khi cộng số có 1 chữ số với số có 2 chữ số.

3.3. Một số lỗi sai của HS
3.3.1. Đối với phép cộng    
-  Phép cộng  số có hai chữ số với số có một chữ số hoặc cộng số có một chữ với số có hai chữ số: Khi cộng, các em hay lẫn, cộng số có một chữ số với số chục ở số có hai chữ số, dẫn đến kết quả sai.

Ví dụ : Khi thực hiện phép tính 6 + 21, các em thực hiện như sau:
. 1 hạ 1, viết 1.

. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8.

Đúng, thì các em phải thực hiện  là:

. 6 cộng 1 bằng 7, viết 7.

. 2 hạ 2, viết 2.

3.3.2.Đối với phép trừ

* Phép trừ trong phạm vi 10: Có 2 dạng sai:
+ Dạng 1: Các em thực hiện như phép cộng ở hàng đơn vị.

+ Dạng 2: Khi trừ và viết kết quả xong, các em vẫn hạ 1 xuống, 

Ví dụ:  Khi thực hiện phép tính  10 - 4, các em thực hiện như sau:
     + Dạng 1:  0 trừ 4 bằng 4, viết 4
      + Dạng 2: . 10 trừ 4 bằng 6, viết 6

                        . 1 hạ 1, viết 1     
Đúng, các em phải thực hiện là: 10 trừ 4 bằng 6, viết 6
* Phép trừ số có 2 chữ số trừ số có 1 chữ số: Khi đặt tính, các em đặt số có một chữ số thẳng cột với chữ số hàng chục ở số có hai chữ số, dẫn đến sai bài toán.
Ví dụ: Khi thực hiện phép tính 58 - 4; các em thực hiện như sau:
. 8 hạ 8, viết 8.

.  5 trừ 4 bằng 1, viết 1.


Đúng,  các em phải thực hiện là:

. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

. 5 hạ 5, viết 5.

*Phép trừ các số tròn chục: Các em lúng túng khi trừ chữ số hàng chục. 

Ví dụ: Khi thực hiện phép tính 60 - 60, các em thực hiện như sau:

. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0.

. 6 trừ 6 bằng 1, viết 1.


Đúng, các em phải thực hiện là:

. 0 không trừ 0 bằng 0, viết 0.

.  6 trừ 6 bằng 0, viết 0.
3.4. Cách khắc phục:  Để giúp HS thực hiện tốt " Phép cộng, phép trừ " và khắc phục những lỗi sai trên, theo tôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Cần mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy và học.
- Nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình để khai thác triệt để nội dung mỗi bài học.
- Dạy học phải đảm bảo lí luận về giáo dục, chủ trương, chính sách của Nhà nước về giáo dục và đào tạo
4. Các biện pháp dạy học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ  

Các phương pháp dạy học tôi đưa ra trong đề tài này đều dùng ở hoạt động hình thành kiến thức mới trong mỗi bài học. Mỗi phương pháp đều áp dụng dạy ở bất kì bài nào cũng được. Nhưng để tránh sự nhàm chán cho HS, mỗi bài tôi sử dụng một phương pháp khác nhau. Làm như vậy, HS luôn bất ngờ ở mỗi bài và rất thích thú học;

Mỗi phương pháp đều có những đặc thù riêng, nhưng đều có chung một điểm là phát huy tính tích cực của HS, các em luôn được hoạt động và cơ hội thể hiện năng lực tư duy của mình là như nhau;

Trong mỗi bài, GV có thể sử dụng một phương pháp hoặc kết hợp hai hay tất cả các phương pháp đều được. Điều đó phụ thuộc vào khả năng thiết kế của GV song tránh gây sự rắc rối. 


Dù sử dụng phương pháp nào, GV cũng cần chốt đó là phép cộng hoặc phép trừ ở bước hướng dẫn đặt tính để HS phân biệt phép cộng với phép trừ.

4.1. Biện pháp 1: Sử dụng phương pháp trực quan

Đây là phương pháp qua thao tác trên đồ dùng (que tính) cùng sự giúp đỡ của GV, HS  sẽ tìm ra kết quả của phép tính. Trên cơ sở đó HS tự phát hiện cơ sở khoa học để thực hiện phép tính;

Để phân hóa được đối tượng HS, GV khuyến khích HS có năng lực tìm được nhiều cách gộp hoặc bớt  que tính; HS chậm thì chỉ cần biết thêm hoặc bớt lần lượt.

Phương pháp này thường dạy trong các bài đầu của mỗi vòng số.           *Lưu ý: Khi sử dụng phương pháp này, GV cần quán triệt HS tránh tập trung vào
đồ dùng mà quên nhiệm vụ bài học (vì các em hiếu động). Mặt khác, sử dụng đồ dùng phải khoa học.
* Cách tiến hành  khi sử dụng phương pháp trực quan
Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề ( bài toán) và lệnh cho HS thao tác trên đồ dùng.

Bước 2: Học sinh tiến hành tìm cách làm và kết quả của bài toán.

Bước 3: Học sinh trình bày cách làm trên đồ dùng và kết quả.

Bước 4: Giáo viên kiểm tra và chốt kiến thức cơ bản.

*Ví dụ minh họa : Dạy bài "Phép cộng trong phạm vi 4"

	Các bước
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1
	*Lập phép tính 3 + 1
Nêu đề toán kết hợp lệnh cho HS: 
+Lấy 3 que tính;

+Lấy thêm 1 que tính nữa;

+Muốn biết đã lấy tất cả bao nhiêu que tính làm như thế nào?

+ Tự gộp số que tính và tìm kết quả?
	-Thực hành theo lệnh của GV.
. 3 + 1


	Bước 2
	GV theo dõi và hướng dẫn HS chậm.
	. Tự thực hành.

	Bước 3
	Cho HS báo cáo cách làm và kết quả.
	. Từng HS nêu ý kiến:

+ Lấy 1 que tính thêm vào 3 que tính để được 4 que tính. 

+ Đếm tất cả được 4 que tính;

+........

	Bước 4
	- GV tổng kết các cách làm;
- Khảng định cách làm khoa học nhất: cách 1 của HS. 
- GV thao tác lại

- Chốt: 3 + 1 = 4

- Hướng dẫn cách đặt tính: như SGK

* Lập bảng cộng
- Lệnh cho HS gộp số que tính ứng với phép tính: 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4.

- GV ghi bảng lần lượt từng phép tính.
	- Nhắc lại

-Thực hành và nêu phép tính.
- Đọc thuộc lòng bảng cộng .


*Tóm lại: Khi sử dụng phương pháp trực quan để dạy phép cộng, phép trừ cho HS lớp 1, cần để HS chủ động tiếp thu kiến thức theo quy trình: Qua thực hành tự tìm kiến thức mới, rồi ghi nhớ kiến thức đó để vận dụng vào tính, giải toán.


4.2. Biện pháp 2: Phương pháp sử dụng kiến thức đã có của học sinh

Đây là phương pháp vừa kiểm tra được kiến thức đã học và vốn có của HS vừa đưa kiến thức đó vào hoạt động lĩnh hội kiến thức mới một cách nhẹ nhàng;

Phương pháp này bồi dưỡng cho HS có khả năng suy luận, phân tích, tổng hợp các kiến thức một cách lôgic; đồng thời nó cũng giúp HS rèn luyện các kĩ năng tính, suy luận,...

Có nhiều cách hướng dẫn HS vận dụng kiến thức đã có để tìm kiến thức mới. Khi dạy, GV sử dụng linh hoạt để luôn tạo tình huống có vấn đề cho các em giải quyết. Làm như vậy sẽ tạo môi trường học tập sôi nổi cho các em;


Khi sử dụng phương pháp này, GV cần chuẩn bị hệ thống câu hỏi dẫn dắt và gợi mở để gây hứng thú cho HS;


Phương pháp này nên sử dụng dạy các bài sau ở vòng số10, các bài ở vòng số 20, vòng số 100. Vì ở vòng số 20, vòng số 100 sẽ vận dụng được các kiến thức ở vòng số 10.
* Cách  tiến hành khi sử dụng phương pháp này
Bước 1: Giáo viên cho HS nhắc lại kiến thức cũ có liên quan, nêu vấn đề.
Bước 2: Học sinh tìm cách làm và kết quả.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.
Bước 4: Giáo viên kết luận.
* Ví dụ minh họa: Dạy bài " Phép trừ trong phạm vi 10"
	Các bước
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1
	- Yêu cầu HS nêu các phép cộng trong
phạm vi 10.

- Ghi bảng: 1 + 9 = 10
                   2 + 8 = 10
                   3 + 7 = 10 

                   4 + 6 = 10
                   5 + 5 = 10

. Hãy lập các phép trừ từ mỗi phép cộng trên?  
	-Nhiều HS nêu (Kiến thức đã 
có của HS).


	Bước 2
	- GV khuyến khích HS lập được hết các phép trừ từ các phép cộng trên thì tốt nhất. HS nào chậm thì có thể lập 1 hoặc 2 phép trừ.
	-HS suy nghĩ và tự lập các phép trừ. ( Kiến thức vốn có: lấy kết quả của phép cộng  trừ đi số  này thì được số  kia)

	Bước 3
	- GV ghi các kết quả lên bảng:
 10 - 1 = 9      10 - 4 = 6     10 - 7 = 3
 10 - 2 = 8      10 - 5 = 5     10 - 8 = 2  
 10 - 3 = 7       10 - 6 = 4     10 - 9 = 1 
	- Từng HS báo cáo kết quả.

	Bước 4
	- GV chốt các kết quả đúng.
*Khắc sâu: Các phép trừ này, số thứ hai và kết quả là số có 1 chữ số, nên khi đặt tính các em lưu ý đặt số thứ hai thẳng cột với chữ số 0 của số 10, kết quả chỉ có một chữ số ghi thẳng với số thứ hai. Để khắc phục lỗi sai đặt tính của HS như đã nêu ở mục 3.3.2.
	- HS luyện đọc thuộc.


* Tóm lại: HS được tự mình chiếm lĩnh được kiến thức mới dựa vào các kiến thức đã có của mình trong việc học các phép cộng, phép trừ các em sẽ tự hào và hứng thú hơn khi học. Đồng thời sẽ giúp các em khắc phục được những lỗi sai nếu các em thụ động tiếp thu kiến thức.
4.3. Biện pháp 3: Dùng phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Đây là một phương pháp dạy học mới được áp dụng để dạy môn Tự nhiên 
và Xã hội. Song qua quá trình nghiên cứu, tôi thấy có thể áp dụng vào dạy môn Toán ở phần "Phép cộng, phép trừ ". Tôi đã tiến hành áp dụng và có tính khả thi. Vì là phương pháp dạy học mới nên HS rất hứng thú;


Khi sử dụng phương pháp này vào giảng dạy, HS được phán đoán, tự tìm cách giải quyết phán đoán của mình rồi lại được tự mình kiểm chứng phán đoán của mình. Mặt khác, các em được cùng các bạn tìm ra kết quả và cách làm của mỗi bài toán nên các em nhớ rất lâu kiến thức đó;
Có thể nói, phương pháp này là sự sử dụng tổng hợp của 2 phương pháp trên. Chính vì vậy, nó bồi dưỡng cho HS khả năng tư duy Toán học một cách chủ động, sáng tạo, khoa học;

Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp này, tôi đã linh hoạt và đơn giản hóa ở một số bước để nó phù hợp với đặc thù môn Toán và hạn chế thời gian cho hoạt động có sử dụng phương pháp này;

* Các bước tiến hành khi sử dụng phương pháp" Bàn tay nặn bột"
Bước 1: Giáo viên nêu tình huống xuất phát (bài toán)
Bước 2: Học sinh phán đoán kết quả
Bước 3: Học sinh đề xuất cách làm 
Bước 4: Học sinh tiến hành tìm kết quả theo cách làm mình đề xuất
Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
* Ví dụ minh họa : Dạy bài '' Phép cộng dạng 14 + 3"
	Các bước
	Nhiệm vụ của giáo viên 
	Nhiệm vụ của học sinh

	Bước 1
( Nêu tình huống xuất phát)
	- Cô có 14 que tính, cô lấy thêm 3 que tính nữa. Muốn biết cô có tất cả bao nhiêu que tính, cô làm như thế nào?
	. 14 + 3

	Bước 2
(HS phán đoán kết quả)
	- GV nêu câu hỏi tình huống: 

 “14 + 3 bằng bao nhiêu?”

	- Lần lượt nêu kết quả mình phán đoán:  17, 18 ,...

	Bước 3
(HS đề xuất cách làm)
	-Trong trường hợp HS đưa ra 
nhiều đáp án phán đoán, cho HS đề xuất câu hỏi thắc mắc. Sau đó cho HS đề xuất cách làm.

- Trường hợp HS chỉ có 1 đáp án phán đoán thì cho HS đề xuất cách làm ngay.
	- Đề xuất câu hỏi thắc mắc:
14  + 3 = 17 có đúng không?

 14 + 3 sao lại bằng 18 được?...

- Đề xuất cách tìm ra kết quả:
-Thực hành trên que tính;

- Đặt tính để tính;

- Tính nhẩm

	Bước 4
(HS tiến hành tìm kết quả)
	- GV cho những HS có cùng cách đề xuất ngồi một nhóm;

- Ghi kết quả của các nhóm lên bảng con.

- Cho HS nêu kết quả chung nhất của các nhóm: 14 + 3 = 17
- Cho HS đối chiếu kết quả tìm được với những kết quả phán đoán ban đầu.
	- Các em tiến hành cách làm theo cách đề xuất của nhóm mình.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và cách làm của nhóm mình.



	Bước 5
 ( GV kết luận)
	- GV chốt kết quả đúng: 
     14 + 3 = 17
- Chốt lại cách đặt tính (SGK).

* Khắc sâu: Đây là phép tính cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Khi đặt tính, các em viết số có 1 chữ số thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số kia. Để khắc phục lỗi sai đặt tính của HS như đã nêu ở mục 3.3.1.
	- HS nêu lại cách đặt tính.
- Cho HS giải đáp những thắc mắc ban đầu.




*Tóm lại: Được học phép cộng, phép trừ dưới hình thức nghiên cứu khoa học như trên, HS sẽ thấy mình như được sải cánh trên bầu trời toán học. Vì vậy, 
kiến thức các em tự tìm được sẽ in đậm hơn trong trí nhớ. Những kiến thức đó như là thành quả nghiên cứu khoa học của các em. Chính vì thế, nó dễ dàng khắc phục những sai lầm nếu các em tiếp thu kiến thức bằng con đường máy móc bắt chước làm mẫu.

4.4. Biện pháp 4: Sử dụng phương pháp quan sát                                            Đây là phương pháp qua quan sát trên hình vẽ (biểu đồ ven) cùng sự giúp đỡ của GV, HS  sẽ tìm ra kết quả của phép tính. Trên cơ sở đó HS tự phát hiện cơ sở khoa học để thực hiện phép tính;
Để phân hóa được đối tượng HS, GV khuyến khích HS có năng lực tìm được được 2 phép tính trên một hình vẽ. Với HS chậm chỉ cần tìm được 1 phép tính trên một  hình vẽ (khi dạy các phép tính ở vòng số 10).

 
Phương pháp này bồi dưỡng cho HS có khả năng quan sát một cách tinh tế.    Qua quan sát, các em biết phân tích, tổng hợp các kiến thức một cách logic.


* Lưu ý: Khi sử dụng phương pháp này, chú ý hình vẽ phải tường minh, khoa học. Khi khai thác, GV cần khai thác triệt để hình vẽ ( GD KNS, BVMT khi phù hợp).

* Cách tiến hành  khi sử dụng phương pháp  quan sát
Bước 1: Giáo viên đưa hình vẽ và nêu vấn đề ( bài toán).

Bước 2: Học sinh tiến hành tìm kết quả của bài toán qua quan sát.

Bước 3: Học sinh trình bày cách làm và kết quả.

Bước 4: Giáo viên kiểm tra và chốt kiến thức cơ bản.

*Ví dụ minh họa : Dạy bài "Phép trừ trong phạm vi 8"

	Các bước
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1
	*Lập phép tính 8 - 1, 8 - 7
-Đưa hình vẽ.

. Có tất cả bao nhiêu ngôi sao?

. Cô cắt đi 1 ngôi sao, muốn biết còn mấy ngôi sao làm tính gì?
	- Quan sát.
. 8 ngôi sao

. 8 - 1



	Bước 2
	- Yêu cầu HS tìm kết quả của phép tính 8 - 1 qua hình vẽ.

- GV theo dõi và hướng dẫn HS chậm.
	- Quan sát và suy nghĩ.

	Bước 3
	- Cho HS báo cáo kết quả.
- Ghi bảng: 8 - 1 = 7
	- Từng HS nêu ý kiến.


	Bước 4
	-Cho HS kiểm tra kết quả bằng cách đếm số ngôi sao.
-Chốt: 8 - 1 = 7
- Phép tính 8 -7 =1: Hướng dẫn tương tự
* Lập bảng trừ
- Với các phép tính còn lại: GV đưa hình vẽ.
- GV ghi lần lượt các phép tính.
	- Đọc lại phép tính trên bảng
- HS quan sát và nêu phép tính tương ứng với hình vẽ.
- Đọc thuộc lòng bảng trừ .


*Tóm lại: Vừa được xem tranh, vừa được tìm ra những điều mới sẽ mang lại những điều lí thú và bổ ích cho HS lớp 1. Vì như thế, các em sẽ có cảm giác vừa học vừa giải trí. Điều đó đã giúp các em nhớ kiến thức lâu hơn, bền vững hơn.
**Kết luận: Mỗi phương pháp dạy học có những đặc trưng riêng. GV linh hoạt và sáng tạo sử dụng các phương pháp đó trong dạy” Phép cộng, phép trừ” cho HS lớp 1sẽ giúp các em tạo được nền móng vững chắc cho ngôi nhà Toán học của các em.
5. Kết quả đạt được
5.1. Hiệu quả của sáng kiến
        Tôi đã áp dụng các phương pháp dạy học trên vào dạy thực tế ở lớp 1B.

Sĩ số lớp 1B: 32 em (nữ: 17 em)

         Tôi lấy kết quả lớp 1C; 1D là lớp đề đối chứng;


Sau đây là kết quả khảo sát: 
 *  Chưa áp dụng sáng kiến: (Đề bài ở phần phụ lục)

Lần 1: Bài khảo sát chưa có nội dung phép cộng, phép trừ.

Lần 2: Bài khảo sát có 80 % nội dung phép cộng, phép trừ hoặc vận dụng phép cộng, phép trừ. 
	Lớp
	SS
	
Lần 1

	
Lần 2

	
	
	Bài XS
	Đạt
	Chưa đạt
	Bài XS
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1C
	30
	5
	16,7
	24
	80
	6
	20
	7
	23.3
	26
	86.7
	4
	13.3

	1D
	32
	6
	18.8
	28
	87.5
	4
	12.5
	9
	28.1
	28
	90.6
	3
	9.4

	1B
	32
	5
	15.6
	27
	84.4
	5
	15.6
	8
	25
	28
	87.5
	4
	12.5



* Trong quá trình áp dụng sáng kiến: (Đề bài ở phần phụ lục)

 
Bài khảo sát có 80 % nội dung phép cộng, phép trừ hoặc vận dụng phép cộng, phép trừ. 
	Lớp
	SS
	Lần 3
(Sau tiết dạy chuyên đề)
	Lần 4
(Sau tiết dạy hội thi)

	
	
	Bài XS
	Đạt
	Chưa đạt
	Bài XS
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1C
	30
	8
	26.7
	28
	93.2
	2
	6.8
	10
	33.3
	28
	93.2
	2
	6.8

	1D
	32
	10
	31.3
	31
	96.9
	1
	3.1
	15
	46.9
	32
	100
	0
	0

	1B
	32
	14
	43.6
	32
	100
	0
	0
	19
	59.4
	32
	100
	0
	0


Đối chứng kết quả trước và sau thực nghiệm tôi thấy: 

* Học sinh
 Chất lượng của HS  lớp 1B tăng lên rõ rệt sau mỗi giai đoạn học tập;
So với HS các lớp đối chứng, các em cũng thể hiện sự tiến bộ hơn cả về kết quả cũng như việc trình bày bài kiểm tra;

Các em trình bày bài khoa học hơn, diễn đạt toán cũng lôgic hơn;

* Giáo viên

- Sau khi tôi trình bày ý tưởng và xin phép Ban giám hiệu, tôi đã tiến hành áp dụng sáng kiến vào giảng dạy ở lớp 1B, dạy 1 tiết chuyên đề (Bài: Phép trừ trong phạm 
vi 10) và 1 tiết thi Giáo viên giỏi cấp trường (Bài: Phép cộng dạng 14 + 3) . Giáo án cụ thể được trình bày ở phần phụ lục. Sau khi dự giờ, các đồng chí dự giờ đã nhận xét:


Phương pháp dạy học có tính sáng tạo, thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp, đảm bảo tính khoa học và lí luận giáo dục hiện nay;


HS tích cực học tập và được thể hiện năng lực của mình. Đặc biệt, em nào cũng được hoạt động;

   Học sinh tiếp cận với kiến thức nhanh hơn, chủ động hơn;

    Đặc biệt HS không những chủ động tiếp thu kiến thức mà còn chủ động trong việc đánh giá kết quả học tập của mình, của bạn.

  Ghi nhận chất lượng và sự tiến bộ của học sinh lớp 1B.



- Về phía bản thân tôi:

        Tôi thấy tự tin hơn trong giảng dạy và trong việc bồi dưỡng chuyên môn của bản thân; thấy vui hơn trong  khi dạy học Toán.
5.2. Giá trị của sáng kiến
Đề tài" Biện pháp dạy HS lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ " được áp dụng hết sức đơn giản, không hề đòi hỏi sự nỗ lực cao của GV và HS cũng như không hề có sự tốn kém nào. Cụ thể:


- Thứ nhất, khi dạy học các phép tính cộng, phép trừ  cho HS lớp 1, GV nào cũng có thể vận dụng được các phương pháp này.

- Thứ hai, khi dạy học Toán nói chung và dạy các phép tính cộng, phép trừ  nói riêng bằng phương pháp này, HS rất hứng thú học tập. Các em dễ hiểu bài, nhớ kiến thức bền vững; vận dụng kiến thức lĩnh hội được vào luyện tập, thực hành đạt hiệu quả rất cao.

- Thứ ba, khi sử dụng các phương pháp vào giảng dạy, chất lượng HS khá
khá cao. Đặc biệt là các em khắc phục được tối đa những hạn chế trong học tập của mình (phần thực trạng đã nêu). Điều tôi thấy vui nhất là các em rất thích học tiết toán, học rất say sưa và nhiệt tình.

5.3. Hiệu quả kinh tế của sáng kiến

 Đưa sáng kiến “Biện pháp dạy HS lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép                                                            trừ” vào giảng dạy không tốn kém kinh tế; dễ vận dụng; và đặc biệt giảm được tối
đa thời gian lĩnh hội kiến thức mới giúp các em có thời gian để luyện tập.


Đặc biệt áp dụng sáng kiến này vào giảng dạy sẽ tạo được môi trường học tập lành mạnh, vui vẻ, thân thiện.

5.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến

Phạm vi áp dụng của sáng kiến này tương đối rộng. Sáng kiến có thể triển khai áp dụng không chỉ đối với dạy phép cộng, phép trừ trong môn Toán lớp 1 mà còn có thể áp dụng dạy ở phần kiến thức” Dạy phép cộng, phép trừ (có nhớ, không nhớ), phép nhân, phép chia “ của các lớp 2, 3, 4, 5.

5.5.N


6. Điều kiện để sáng kiến dược nhân rộng

Sau khi sáng kiến được nhà trường, các cấp lãnh đạo đánh gá tính khả thi, để được nhân rộng cần:

Các GV trong trường được dự chuyên đề, hội thảo để hiểu được ý nghĩa và cách áp dụng sáng kiến.


Mỗi GV cần nhiệt tình tìm hiểu chương trình, nội dung, mục tiêu mỗi bài học có liên quan  để vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học.


Giáo viên và HS được trang bị đầy đủ SGK, Bộ thực hành biểu diễn Toán để phục vụ cho việc dạy và học.


Học sinh cần được hướng dẫn cách học, cách tự chiếm lĩnh kiến thức.

  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
     1. Kết luận

Dạy học các phép tính  ở tiểu học nói chung và ở lớp 1 nói riêng, cần nắm vững những nội dung và phương pháp của nó, đặc biệt chú trọng các biện pháp giúp học sinh thực hiện các phép tính đó khi thực hành, luyện tập. Có như vậy, GV sẽ nâng cao được chất lượng dạy học như yêu cầu đã đặt ra. Bởi thực chất, chất lượng dạy học môn Toán của HS tiểu học được thể hiện ở việc HS thực hiện tốt hay không các phép tính;
"Phương pháp dạy HS lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ " không những giúp HS thực hiện tốt hơn các phép tính cộng, trừ  mà còn tạo cho các em nền móng vững chắc trong học tập môn Toán, tăng hứng thú học tập. 
      2. Khuyến nghị
 2.1. Đối với giáo viên

Phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm; học hỏi đồng nghiệp để vững vàng trong giảng dạy.Thực sự “Vì tương lai con em chúng ta”.

2.2. Đối với nhà trường

Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học để phục vụ cho việc giảng dạy.Thường xuyên mở hội thảo, hội giảng, chuyên đề để cùng xây dựng phương pháp dạy học có hiệu quả.

* Đối với phụ huynh: 

Cùng hợp tác với GV trong việc giáo dục con em mình. Trang bị đầy đủ sách, vở và đồ dùng học tập cho HS.

      Trên đây là sáng kiến của tôi về phương pháp dạy HS lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ có nhớ. Là một GV tuy nhiệt tình, có kinh nghiệm giảng dạy nhưng chưa có nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học, nên trong quá trình nghiên cứu và trình bày có thể có những vấn đề chưa nêu lên được, chưa đưa ra được những biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Vì vậy không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tôi kính mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp để đề tài của tôi hoàn thiện hơn.Từ đó giúp tôi làm công tác dạy học đạt kết quả tốt hơn.



Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                        Tháng 2 năm 2015
PHỤ LỤC

1.Những kí hiệu và chữ viết tắt được dùng trong sáng kiến
- SK: Chữ viết tắt của từ sáng kiến.

- GV: Chũ viết tắt của từ giáo viên.

- HS: Chữ viết tắt của từ học sinh.

- XS: Chữ viết tắt của từ xuất sắc.

2. Bài khảo sát

- Thời gian làm bài: Các bài khảo sát đều làm trong thời gian 20 phút.


- Cách đánh giá:


+ Bài Đạt: Làm được từ 50% nội dung bài trở lên. 


+ Bài Chưa đạt: Làm được dưới 50% nội dung bài.


+ Bài XS: Làm được 100% nội dung bài, trình bày sạch, đẹp.

2.1.Lần 1 ( GV đọc yêu cầu giúp HS)
Tên em:................................................    PHI ẾU BÀI TẬP 

Lớp: 1 ....                                                            MÔN: TOÁN
A, PhÇn tr¾c nghiÖm:  Khoanh vµo ch÷ c¸i tr​­íc ®¸p ¸n ®óng

Bµi 1: trong c¸c sè: 10, 3, 7, 8, 6  sè bÐ nhÊt lµ:

       A, 7                          B, 10                                     C. 3 

 Bµi 2: Trong c¸c d·y sè sau , d·y sè ®​ưîc xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ lµ:

 A, 10, 3, 6, 8                   B, 10, 8, 6, 3                          C, 3, 6, 8, 10

Bµi 3: §óng ghi ®, sai ghi s
3  >   5                            6 < 8                         5    >    6   >  7

B, phÇn tù luËn
Bµi 1: ViÕt c¸c sè 10, 0, 9, 6, 

a, Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:..........................................

b, Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:..........................................

Bµi 2: §iÒn dÊu ( > , <, =) ?

  7........2                           6 ......8 ......10                      6........4  .......2               

  Bµi 3: Sè?

..........>    5                       5 > ......> 8                            5  <.......< 10

Bµi 4 : Sè? 
             cã....h×nh tam gi¸c                     cã ......h×nh vu«ng
2.2. Lần 2 

Tên em:................................................    PHI ẾU BÀI TẬP 

Lớp: 1 ....                                                            MÔN: TOÁN
1.PhÇn tr¾c nghiÖm:  Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­​íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u1:       3  +         <   4   sè ®iÒn vµo        lµ:                                              

                       A.1                          B. 0                            C. 2            

C©u 2: Sè nµo céng víi  2 b»ng 3 ?
       A.1                                           B. 2                           C. 3      

C©u 3: Sè 10 ®­îc viÕt b»ng 1 ch÷ sè.

    A. ®óng                          B . sai
2. PhÇn tù luËn

C©u 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo .
 


C©u 2 : TÝnh 

a,              3                             3                           2                            3                                       

                 1                             2                           1                            2                                               
                 ........                        ..........                     ..........                     ...........                

b,         3 + 1 + 0 = ......                         3 - 2 + 1 = ............

C©u 3: §iÒn dÊu >, <, = ?

         3 - 1        2 + 2                 2 + 1         3           5        4 + 0   
 C©u 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp

	
	
	
	
	


                                    
2.3. Lần 3
2.4. Tên em:................................................    PHI ẾU BÀI TẬP 

Lớp: 1 ....                                                            MÔN: TOÁN
1, PhÇn tr¾c nghiÖm                 

 C©u 1: Sè 15 ®äc lµ

   A. m­êi n¨m                  B. m­êi l¨m               C. c¶ A vµ B ®Òu ®óng

C©u 2: Sè lín h¬n 14 nh­ng bÐ h¬n 18 lµ:

         A. 13, 15, 17             B. 19, 16, 17                C. 15, 16, 17

C©u 3:  KÕt qu¶ cña  phÐp tÝnh 12 + 5 lµ:

         A. 17                          B. 16                            C. 15

2. PhÇn tù  luËn

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh

 14 + 5                     18 +1                        4 + 12                   15 + 3 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                
Bµi 2: TÝnh 

    12 + 6   = ………                                         14 + 3 = ……..                        

    10 + 3 + 5  =………                                     11 + 3 + 4 = …….                   

Bµi 3: Sè?

    14  +           = 18             10  +         = 15                12   +         = 19

Bµi 4:  ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp

	
	
	
	
	


  Hång cã  :  11 nh·n vë             

HuÖ cã             : 8 nh·n vë                        C¶ hai b¹n cã   :.........nh·n vë?
2.4. Lần 4
Tên em:................................................    PHI ẾU BÀI TẬP 

Lớp: 1 ....                                                            MÔN: TOÁN
1, PhÇn tr¾c nghiÖm                 

 
C©u 1: Sè 19 gåm mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ?
   A. 1 chôc vµ 9 ®¬n vÞ          B. 9 chôc vµ 1 ®¬n vÞ          C. 19 chôc
C©u 2:  19 - 9 = ?:

     A. 9                             B. 10                          C. 11
C©u 3: 18 -.... = 10. Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ 

         A. 8                           B. 9                            C. 10
2. PhÇn tù  luËn

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh

 14 - 4                     16 - 6                       17 - 7                   15 - 5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                
Bµi 2: TÝnh 

    12 - 2  = ………                                         13  - 3 = ……..                        

    10  + 5 - 5 =………                                    19 -  3 - 6 = …….                   

Bµi 3: Sè?

    14  -           = 10             10  +         = 14                11   -         = 10
Bµi 4:  ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp

	
	
	
	
	


 Hµ cã  :  15 nh·n vë             

Hµ cho em : 5 nh·n vë                        Hµ cßn :.........nh·n vë?

3. GIÁO ÁN MINH HỌA
3.1. Giáo án chuyên đề : Phương pháp” Sử dụng vốn kiến thức đã có của HS”

BÀI: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. Mục tiêu 

- Làm được tính trừ trong phạm vi 10.

- Viết đựơc phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Rèn kĩ năng tính cho HS.

- Học sinh chủ động học tập.
II. Đồ dùng dạy học: Máy chiếu đa năng.

III. Hoạt động dạy học

(Ở bài này có sử dụng vốn kiến thức đã có của HS, nên phần kiểm tra bài cũ lồng ghép vào phần khai thác kiến thức mới)
1. Giới thiệu bài: nêu nội dung, yêu cầu của tiết học.

2.  Hướng dẫn thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu HS nêu các phép cộng trong

phạm vi 10.

- Ghi bảng: 1 + 9 = 10       4 + 6 = 10
                   2 + 8 = 10       5 + 5 = 10
                   3 + 7 = 10   

. Hãy lập các phép trừ từ mỗi phép cộng trên?  
	-Nhiều HS nêu (Kiến thức đã 
có của HS).



	. GV khuyến khích HS lập được hết các phép trừ từ các phép cộng trên thì tốt nhất. HS nào chậm thì có thể lập 1 hoặc 2 phép trừ.
	-HS suy nghĩ và tự lập các phép trừ. ( Kiến thức vốn có: lấy kết quả của phép cộng  trừ đi số  này thì được số  kia)

	. GV ghi các kết quả lên bảng:

 10 - 1 = 9      10 - 4 = 6     10 - 7 = 3

 10 - 2 = 8      10 - 5 = 5     10 - 8 = 2  

 10 - 3 = 7       10 - 6 = 4     10 - 9 = 1 
	. Từng HS báo cáo kết quả, lớp nhận xét.
. HS tự đánh giá số phép tính mình lập dược.

	. GV chốt các kết quả đúng.

. Hướng dẫn đặt tính

*Khắc sâu: Các phép trừ này, số thứ hai và kết quả là số có 1 chữ số, nên khi đặt tính các em lưu ý đặt số thứ hai thẳng cột với chữ số 0 của số 10, kết quả chỉ có một chữ số ghi thẳng với số thứ hai. 
	. HS luyện đọc thuộc.


3. Luyện tập

	Bài 1: 

- Chữa bài.

*Khắc sâu: Các phép trừ này, số thứ hai và kết quả là số có 1 chữ số, nên khi đặt tính các em lưu ý đặt số thứ hai thẳng cột với chữ số 0 của số 10, kết quả chỉ có một chữ số ghi thẳng với số thứ hai.
- Chữa bài.
* Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

Bài 4: 

. Chữa bài: 10 - 4 = 6

* Củng cố: Viết phép tính trừ thích hợp với nội dung tranh.
	- Nêu yêu cầu bài tập.
a. HS làm bảng con.

b. HSnối tiếp  nêu kết quả.

- Nêu yêu cầu bài tập.
- QS tranh, phân tích đề toán.

- Đặt đề toán.

- 1HS làm bảng, lớp viết phép tính vào vở.


4.Củng cố,  dặn dò: Nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS học tập tốt.
3.2. Giáo án thi Giáo viên giỏi cấp trường: Sử dụng phương pháp trực quan
BÀI: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 7
I. Mục tiêu
- Biết làm các phép trừ  dạng 17-7.  Biết trừ nhẩm dạng 17 - 7

- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.  
- Biết vận dụng vào tính, giải toán.
- HS tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy học: 17 que tính
III. Hoạt động dạy học
1.  Kiểm tra bài cũ

- 1HS làm bảng, lớp làm bảng con :       18 - 6       14 - 3        17 - 2

 2. Dạy bài mới

2.1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học.

2.2. Giới thiệu phép tính 17 - 7

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	. Nêu đề toán kết hợp lệnh cho HS: 

+Lấy 1 thẻ chục que tính và 7 que tính rời;

.Có bao nhiêu que tính?
+ Bớt đi 7 que tính.

+ Muốn biết còn bao nhiêu que tính làm như thế nào?

+ Tự gộp số que tính và tìm kết quả?
	.Thực hành theo lệnh của GV.

. 17 que tính.
. Thực hành.
. 17 - 7

	.GV theo dõi và hướng dẫn HS chậm.
	. Tự thực hành.

	. Cho HS báo cáo cách làm và kết quả.
	. Từng HS nêu ý kiến:

+ Lấy 17 que tính bớt 7 que tính còn 10 que tính. 

+ Lấy 17 que tính bớt 1 que tính còn 16 que tính và bớt tiếp ….;

+........

	. GV tổng kết các cách làm;

. Khảng định cách làm khoa học nhất: cách 1 của HS. 

.GV thao tác lại.
. Chốt: 17 - 7 = 10
.Hãy nhận xét chữ số hàng đơn vị của 2 số?

. Kết quả phép tính có đặc điểm gì?

*Chốt: Phép trừ dạng 2 số có chữ số hàng đơn vị bằng nhau thì có kết quả là số tròn chục.

. Hướng dẫn cách đặt tính: như SGK

* Lưu ý: Khi đặt tính, cần đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
2.3. Luyện tập
Bài 1/ cột 1, 3, 4  


- Chữa bài.

* Củng cố: Cách thực hiện phép tính trừ dạng 17 - 7.
Bài 2/ cột 1, 3 

. Chữa bài.

*Củng cố: Cách trừ nhẩm phép trừ dạng 17- 7

Bài 3: 

- Chữa bài củng cố toán liên quan đến
. Chữa bài: 17 - 7 = 10

* Củng cố: Viết phép tính trừ thích hợp với nội dung tranh.
	. Nhắc lại

. Bằng nhau

. Bằng 10.

. Nêu lại cách thực hiện.
. Nêu yêu cầu bài tập.
. 1HS làm bảng, lớp làm bảng con.

.Nêu cách thực hiện từng phép tính. 
. Nêu yêu cầu bài tập.
. Nối tiếp nêu kết quả.

- Nêu yêu cầu bài tập.
- QS tranh, phân tích đề toán.

- Đặt đề toán.

- 1HS làm bảng, lớp viết phép tính vào vở.


4.Củng cố,  dặn dò: Nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS học tập tốt.
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